
   

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 

MÔN THI: TBĐ ĐT-TM 

LỚP:CĐTĐ -21 

Thời gian: 90 phút 

Câu Nội dung Điểm 
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- Bật 1MCCB 

- Bật 2MCCB động cơ bơm nước 2IM chạy. 

- Nhấn nút Start, cuộn dây 3K có điện sẽ đóng điện cho động cơ bơm 

dầu 3IM làm việc. 
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Chạy Thuận: 

Kéo tay gạt lên trên để đóng tiếp điểm S_F, cuộn dây contactor 1K có 

điện đóng tiếp điểm chính ở mạch động lực, cấp điện cho động cơ truyền 

động chính 1IM làm việc theo chiều thuận, đồng thời tiếp điểm thường 

đóng 1K (27-29), ( 33-35) mở ra cắt contactor BR. 

Chạy nghịch: 

Kéo tay gạt xuống dưới, sẽ ngắt tiết điểm S_F, đóng tiếp điểm S_R, 

cuộn dây contactor 2K có điện đóng điện cho động cơ truyền động 

chính 1IM, làm việc theo chiều ngược lại, đồng thời các tiếp điểm 

thường đóng 2K (21-23), 2K (35-37) mở ra để khống chế các cuộn dây 

trong mạch điều khiển 

Dừng máy và hãm động năng: 

Giả sử động cơ đang chạy thuận hoặc nghịch, mà ấn nút S_BR làm cho 

contactor 1K hoặc 2K mất điện, cắt động cơ 1IM ra khỏi nguồn điện. Tiếp 

điểm thường đóng 1K, 2K được đóng lại contactor BR được cấp điện đưa 

mạch hãm động năng vào làm việc. Sau một thời gian tiếp điểm T mở ra, 

contactor BR mất điện. Quá trình hãm động năng kết thúc. 
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 Iđtrơ= 19A 

Icotactor=1.3 Iđtrơ= 1.3x19= 24A,(Chọn Icontactor 30A, U=(380-440V)) 

 

I q1 = 1.5A                                             I q2 = 1.5A              

IRN-OL1= 1.2 Iq1 = 1.8A       IRNOL-2= 1.8A    chọn Rơ le nhiệt có I= (1,2-

3A)                             

Icontactor = 1.3x2I q1= 4A(chọn 9A) , U=(380-440V)     

                

I bt = 4.5A                               

IRN-OL3= 1.2 I bt = 5.4A      chọn Rơ le nhiệt có I= (3,5-7A)                                   

Icontactor = 1.3I bt= 6A (chọn 9A)       

 

IMCCB= 1.5(Iđtrơ + 2I q1 + Ibt) =48A  (Chọn 50A)    
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



   

     

I dây dẫn đtrơ= 4.0 (mm2)                             

I dây dẫn q1= 1.5 (mm2)                             

I dây dẫn bt= 1.5 (mm2)              
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Mạch động lực 
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                                                                                    TP, ngày 15 tháng 05 năm 2023 

   TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

       Th.s  Cù Minh Phước                     Ths.  Đoàn Minh Hải 
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